Mẫu 3. Lý lịch Khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	1. Họ và tên: (Chữ in hoa)
TÔN-NỮ ÁI-PHƯƠNG
	2. Nam/Nữ:

Nữ

	3. Năm sinh: 
	4. Nơi sinh: Thành phố Huế

	5. Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ 
	Năm được phong học hàm:
Năm đạt học vị: 2001

	6. Địa chỉ nhà riêng: 

	7. Liên lạc: Khoa Xã hội học – Công tác Xã hội – Đông Nam Á học 

	ĐTCQ: 08-39300951
	ĐTNR : 

	Fax: 
	ĐTDĐ: 0912401173 /0979721465

	Email: phuong.tna@ou.edu.vn hoặc tonnuaiphuong@hotmail.com


	8. Đơn vị công tác hiện nay: Trường Đại học Mở tp HCM
         Khoa XHH & CTXH                                 
Chức vụ: Giảng viên
Lĩnh vực chuyên môn hiện nay: giảng dạy và nghiên cứu

	9. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Tổng hợp Huế - Việt Nam
	Tiếng Anh
	1989

	Thạc sĩ
	Đại học Oxford – Anh quốc
	Nghiên cứu giáo dục và Khoa học Xã Hội Ứng dụng
	2001

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	

	10. Quá trình công tác:

	Thời gian (từ năm đến năm)
	Vị trí công tác
	Đơn vị/ Cơ quan công tác

	2010-nay 
	Giảng viên
	Trường Đại học Mở tp HCM -

         Khoa XHH & CTXH                                 

	2007-2010
	Giám đốc
	Cty TNHH 1 TV Tư vấn Đầu tư & Phát triển Thương mại 

Hưng Vượng 

	2006-2007
	Trưởng nhóm nghiên cứu định tính
	Dự án Young Lives-Đại học Oxford- Anh quốc

	2005-2006
	Tư vấn tự do 
	Các chương trình phát triển do EU và các tổ chức phi chính phủ  nước ngoài tài trợ 


	2004-2005
	Trưởng Hợp phần Giáo dục - Chuyên gia kỹ thuật
	Dự án Phát triển Nông thôn Sơn La-Lai Châu

	2001-2004
	Cán bộ Phát triển Chương trình 
	Tổ chức Terres des Hommes-Lausanne – Thụy Sĩ

	1996-1998
	Cán bộ Chương trình 
	Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển

	1995-1996
	Cán bộ Chương trình Y Tế
	Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế

	1992-1996
	Cán bộ Thông tin và Hướng nghiệp 
	Dự án Cộng đồng Châu Âu hỗ trợ người hồi hương 

	1989-1992
	Thư ký đối ngoại
	Ủy ban Nhân dân thành phố Huế


	11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông Khoa học và công nghệ đã hoàn thành)

	a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

	STT
	Tên Giáo trình, Tài liệu học tập
	Số tín chỉ
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Công tác xã hội với cá nhân và gia đình 
	3
	2012
	Tài liệu biên soan cho Bộ LĐTBXH –UNICEF- 

	2
	An Sinh Xã Hội 
(Phần buôn bán người và mại dâm )
	3
	2013
	Tài liệu biên soạn cùng nhiều tác giả khác

	3
	Một số lý thuyết CTXH ở Việt Nam và Đức
(Phần Các lý thuyết CTXH đang được áp dụng và giảng dạy ở Việt Nam) 
	
	2012
	Tài liệu biên soạn cũng nhiều tác giả khác

	4
	Tài liệu Hướng dẫn Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy – Phần Hướng dẫn thực hành
	
	2012
	Tài liệu biên soan cho Bộ LĐTBXH- FHI để giảng dạy thí điểm ở một số trường (cùng với các tác giả khác)

	5
	Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu định tính với trẻ em
	
	2007
	Biên soạn cho nhóm nghiên cứu định tính của dự án Young Lives-Đại học Oxford 

	6
	Nhiểu tài liệu tập huấn kỹ năng (tập huấn ngắn hạn) về các kỹ năng sau:

- viết báo cáo về thực hiện hoạt động dự án 

- viết đề xuất dự án

- lập kế hoạch chiến lược cho dự án

- kỹ năng lãnh đạo 
	
	2001-2005
	Biên soạn để tập huấn kỹ năng cho các cán bộ dự án thuộc các cơ quan đối tác của tổ chức Terres des Hommes và của dự án PTNT Sơn la-Lai Châu

	7
	Tài liệu tập huấn về nghiên cứu trẻ em đường phố 
	
	1997
	Biên soan để tập huấn cho đối tác của Quỹ Nhi đồng Thụy Điển

	8
	Tài liệu tập huấn Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em 
	
	1997-1999
	Cùng dịch và biên soạn lại theo bối cảnh ở Việt Nam với nhiều tác giả khác

	19
	Hướng dẫn Quản lý dự án của Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế
	
	1995
	Dịch giả

	20
	Nhiều tài liệu khác kiên quan đến tập huấn kiến thức và kỹ năng, và pháp luật lên  cho nhiều tổ chức phi chính phủ và các dự án EU và các công ty đa quốc gia
	
	1990- nay
	Dịch giả

	b) Các bài báo đã công bố: 

	Stt
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Tháng năm xuất bản
	Ghi chú

	1
	Nghề CTXH nên được hiểu như thế nào?
	Kỷ yếu Hội Thảo ngày Quốc tế CTXH –tp HCM
	11/2015
	

	2
	Vấn đề trẻ em bỏ học sớm và sự cần thiết của công tác xã hội trong hoạt động ngăn ngừa trẻ em bỏ học sơm ở nông thôn (Nghiên cứu điển hình từ một số trường học của tỉnh Trà Vinh)
	Tạp chí Khoa học của Đại Học Mở Tp HCM

	Tháng 10-12 (?)-2011
	Và Kỷ yếu Hội thảo về CTXH Học đường tháng 6/2011

	3
	Social Economic Integration for Disadvantaged Youth: A study on Good/ Best Practices in Vietnam 
	Tạp chí tiếng Anh của GET’S GTZ Germany
	2003
	 (Published by GET-GTZ, Cologne, Germany)

	4
	A Country Situational Analysis on Street Children in VIETNAM: paper presented at a Regional Civil Society Forum for South East Asia on Promoting and Protecting the Rights of Street Children, 12-14 March 2003, Bangkok, Thailand. 
	Kỷ yếu 
Hội thảo Các tổ chức dân sự khu vực Đông Nam Á về việc thực hiện và bảo vệ Quyền của Trẻ em đường phố
	2003
	Published by the Street Children Consortium, London, England

	c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số đề tài, cấp quản lý
	Năm nghiệm thu

	1
	Nghiên cứu về nhận thức của người dân Đồng Tháp về vấn đề mua bán người 
	Trường

Chủ nhiệm đề tài
	2013

	2
	Vai trò của giáo dục trong việc phòng ngừa tệ nạn mại dâm trẻ em (Luận văn Tốt nghiệp Thạc sỹ ở Đại Học Oxford)
	Trường
	2001

	3
	Trẻ em trong Bóng tối: Bài nghiên cứu về khai thác tình dục trẻ em vì mục đích thương mại ở TPHCM.

Xuất bản dưới tên của tổ chức Radda Barnen và Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Việt Nam (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)
	Dự án Quốc gia
Điều phối viên nghiên cứu và viết báo cáo
	1999 và xuất bản 



	4
	Và hơn 20 cuộc nghiên cứu khác thực hiện cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Cộng đồng châu Âu (phần lớn là nghiên cứu mang tính ứng dụng như là khảo sát tình hình kinh tế xã hội và đánh giá dự án, đánh giá nhu cầu và nghiên cứu tiền khả thi ) 
Xem thêm chi tiết tại website:  https://vn.linkedin.com/pub/ai-phuong-ton-nu/4/49b/547 
	Dự án quốc gia và khu vực 
Trưởng nhóm, hoặc thành viên
	Từ 2005-đến nay 


	d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:

	Stt
	Tên đề tài
	Họ tên sinh viên
	Giải thưởng
	Năm đạt giải

	
	
	
	Kết quả thưởng
	Cấp thưởng
	

	1
	Mối quan hệ giữa suy nghĩ của người đồng tính  về thái độ của xã hội và sự tự cảm nhận về họ
	Trần Đình Huy
	Khuyến khích
	Trường
	2012

	2. 
	Quan niệm của học sinh trung học cơ sở-trung học phổ thông về làn sóng văn hóa Hàn quốc tại thành phố HCM
	Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Thị Thu Hà
	Giải nhì
	Trường
	2013

	
	Và rất nhiều đề tài nghiên cứu khác mà sinh viên làm theo yêu cầu của môn học, không đăng ký ở cấp trường 
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